
 

 

PHỤ LỤC 1 

(Kèm theo thư mời số:    /TM-TTYT ngày   tháng   năm 2023 

 của Trung tâm Y tế huyện Yên Định) 

 

TT Danh mục hàng hóa Hãng/Nước sản xuất Số lượng Đơn vị tính 
 

Ghi chú 

1 Test HAV  Fastep 40 Test  

2 Ống nghiệm thủy tinh Việt Nam 4000 Ông  

3 Ống nghiệm EDTA MPV 4000 Ống  

4 Test heroin đơn fastep 50 Test  

5 Giấy in nhiệt Hải anh 60 Cuộn  

6 Bơm tiêm 5 ml TANAPHAR 3000 Cái  

7 Test nước tiểu 10 thông số Việt Nam 3000 Test  

8 DD lyser  máy Z3 ( chai 1 lít) Trung Quốc 6 chai  

9 DD Diluen máy Z3 

( thùng 20 lit ) 
Trung Quốc 8 

Thùng  

10 Test viêm gan c Fastep 30 Test   

11 Găng tay Merufa 300 Đôi  

12 Test HEV  Fastep 50 Test  

13 Cồn 90 (chai 500ml) Việt Nam 8 chai  

14 Test đường huyết Trung Quốc 50 Test  

15 Test HIV – Determine Hàn Quốc 25 Test  

16 Test HIV -Vikia  25 Test  

17 Thuốc Hiện - Hãm Mỹ Bộ 01  

18 Phim Chụp X.Quang 30x40 

(phim nước) 
Nhật Bản  Cái 

500  
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